

  

ĐỀ 1 (NGÀY 30/3)
I. Luyện đọc: 

Con cáo và chùm nho

Một con cáo nhìn thấy những chùm nho chín mọng trên cành liền tìm cách hái chúng. Nhưng loay hoay mãi Cáo ta vẫn không với tới được chùm nho. Để dẹp nỗi bực mình, cáo ta bèn nói:

· Nho còn xanh lắm!
II. Bài tập: 
Bài 1: Chọn c hay k ?

….éo co              ….ầu lông               gõ …ẻng            ….ành chanh

Bài 2: Chọn ai hay ay ?
1. Một bàn t….. có năm ngón.

2. Chú mèo nhỏ có đôi t….. rất thính!

III. Luyện viết: Phụ huynh đọc bài  “Con cáo và chùm nho”  cho các con viết vào vở luyện viết thêm ở nhà
ĐỀ 2 ( NGÀY 31/3)
I. Luyện đọc: 

Bài : Ông tôi


Thành phố sắp vào thu. Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho những luồng khí mát dịu mỗi sáng. Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.


Năm nay, tôi sẽ đi học. Ông dẫn tôi đi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tôi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dậy tôi những chữ cái đầu tiên.

II. Bài tập: 

. Nối  ô chữ cho phù hợp 

 




III. Luyện viết: Phụ huynh đọc bài  “Ông tôi”  cho các con viết vào vở luyện viết thêm ở nhà.

ĐỀ 3( NGÀY 1/4)
I. Luyện đọc: 

Buổi tối

        Buổi tối cả xóm Tràm lên đèn. Mọi người nghỉ làm để ăn bữa tối và vui chơi. Đống lửa vừa nhóm lên, mọi người ngồi quây quần cùng nhau uống trà, ăn bánh chè lam vui vẻ. Chị Hà ngồi ngắm và đếm sao đêm. Bé ôm gấu bông nằm ngủ yên trên đệm.

II. Bài tập 

  2. §iÒn ng hoÆc ngh vµo chç chÊm.  

     Con  ……..Ð                        bÐ ……oan                       suy ……. Ü  

     Cñ ……... Ö
   ……. «i nhµ                      …….µ voi.
III. Luyện viết: Phụ huynh đọc (bài luyện đọc : Buổi tối) cho bé viết vào vở luyện viết thêm ở nhà.
ĐỀ 4 (NGÀY 2/4)
1. Nối ô chữ tạo thành câu cho phù hợp 


 2. 

a. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống  

    - ong hay ông  :   con …...….             ;          cây th…...........

    - iên hay iêng :     k.............  nhẫn      ;           sầu  r ........…..

b. Chọn phụ âm đầu x , s , ngh, ng  thích hợp điền vào chỗ trống.
    - lá ……en                  ;                  ..…in lỗi.

    - ……..ĩ  ngợi              ;                  ...…ửi mùi.

3. Luyện Đọc:

Bài: Nhà gấu ở trong rừng

     Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo nũng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn, gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.

4. Luyện viết: Phụ huynh đọc (bài luyện đọc: Nhà gấu ở trong rừng)cho bé viết vào vở luyện viết thêm ở nhà.
ĐỀ 5 ( NGÀY 3/4)
I. Luyện đọc: 
Bài : Đôi bạn


Đôi bạn rủ nhau vào rừng chơi. Đang đi, hai bạn bỗng gặp một con gấu. Họ sợ quá. Một người bỏ mặc bạn, chạy trốn, trèo tót lên cây cao. Người kia, bí quá vọi nằm lăn xuống đất, nín thở, giả vờ chết.


Gấu ngửi ngửi vào người bạn nằm nín thở, tưởng là chết, nên bỏ đi.


Người ở trên cây tụt xuống hỏi:

- Gấu nói gì vào tai cậu vậy?

Người kia mỉm cười trả lời:

· Gấu bảo: “ Ai bỏ bạn lúc gặp nguy là người không tốt!”.

II. Bài tập: 

1. Điền x hay s   

	 hoa …..en      
	…..inh đẹp

	……e đạp
	 đọc …..ách


2. Điền g hoặc gh vào chỗ chấm.  

     …..à trống             bếp ……a             ……. ế gỗ   

     kẹo  …… ôm
con  ……ẹ            ……..i nhớ 

3. Nối 

	Con gµ trèng
	
	®ang ch¬i nh¶y d©y.


	Nh÷ng chó chim
	
	táa ¸nh n¾ng chãi chang.


	Chóng em
	
	g¸y vang ß ã o.


	¤ng mÆt trêi
	
	®ang chuyÒn cµnh.


4. Luyện viết: Bài “ Đôi bạn” 
hót rất hay!





  Bé chúc ông bà





sống lâu trăm tuổi.





 Em viết      





thật cẩn thận và nắn nót.





 Chim sơn ca





Vườn cải nhà em





Đàn sẻ





Bữa cơm trưa





đi kiếm mồi.





nở rộ.





chảy rì rầm.





rất ngon miệng.








Con suối








1

